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Tóm tắt: Kinh tế tỉnh Gia Lai có những bước phát triển nhanh chóng, nhưng cũng chính vì vậy 
đang phải đối mặt với nhiều hệ lụy do sự phát triển thiếu cân bằng giữa các lĩnh vực kinh tế - xã 
hội - môi trường. Để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững (PTBV), trước hết cần phải đánh giá 
được thực trạng phát triển hiện tại nhằm điều chỉnh chính sách, kế hoạch phát triển phù hợp hơn 
trong tương lai. Bài báo này áp dụng bộ chỉ thị PTBV các tỉnh Tây Nguyên làm công cụ đánh giá 
và sử dụng số liệu giai đoạn 2008 - 2012 tại tỉnh Gia Lai để tính toán mức độ PTBV. Ngoài việc 
đánh giá sự phát triển một cách trực tiếp dựa trên các chỉ thị đơn lẻ, bài báo còn đánh giá sự bền 
vững của phát triển dựa trên chỉ số đa ngành được tổng hợp từ các chỉ thị thành phần. Kết quả cho 
thấy sự phát triển của Gia Lai trong giai đoạn 2008 - 2012 thiếu tính ổn định, hài hòa giữa các chủ 
đề và giữa các chỉ thị trong từng chủ đề. Đây là đánh giá có tính định hướng nhằm điều chỉnh các 
tiêu chí phát triển hướng tới mục tiêu PTBV kinh tế - xã hội - môi trường tỉnh Gia Lai trong giai 
đoạn tới. 

Từ khóa: Đánh giá phát triển bền vững; Chỉ thị phát triển bền vững; Chỉ số phát triển bền vững.  

1. Mở đầu∗∗∗∗ 

Các hoạt động trong lĩnh vực kinh tế của 
tỉnh Gia Lai trong những năm qua như thương 
mại, dịch vụ phát triển nhanh, tăng trưởng 
mạnh, đời sống của nhân dân ngày càng được 
nâng cao rõ rệt. Song hành với phát triển kinh 
tế, Gia Lai đang phải đối mặt với các vấn đề   
về quản trị xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn 

_______ 
∗

Tác giả liên hệ. ĐT.: 84-912271782 
  Email: ngodangtri@gmail.com  

văn hóa [1]. Nhận thức được vấn đề phải đối 
mặt, Gia Lai đã có các chính sách và chương 
trình hành động nhằm phát triển một cách bền 
vững hơn. Việc đánh giá mức độ PTBV có độ 
chính xác cao nhằm đưa ra các quyết sách điều 
chỉnh chính sách, kế hoạch phát triển luôn cần 
được thực hiện sớm, tạo tiền đề thực thi các 
hành động hướng tới PTBV [2]. Để đánh giá 
hiện trạng PTBV cần phải xem xét và xác định 
vị trí của các yếu tố phát triển nằm ở đâu trong 
khoảng giá trị ngưỡng “kém phát triển” - “phát 

triển” và các yếu tố cần được xem xét trong 
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mối quan hệ tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực 
[3]. Một trong những công cụ hữu hiệu phục vụ 
đánh giá mức độ PTBV là sử dụng bộ chỉ thị 
có sự điều chỉnh phù hợp với điều kiện địa 
phương [2]. 

Theo lý thuyết, một bộ chỉ thị PTBV đầy đủ 
bao gồm Khung chỉ thị (danh sách, ý nghĩa và 
phương pháp tính) và giá trị thực, giá trị tham 

chiếu PTBV của từng chỉ thị trong danh sách. 
Một phần mềm (bộ công cụ) có thể được phát 
triển kèm theo nhằm hỗ trợ quản lý và tự động 
hóa quá trình tính toán và thể hiện kết quả phân 
tích [4, 5]. Bộ khung và Giá trị các chỉ thị 
PTBV tỉnh Gia Lai đã được trình bày trong 
công trình của Trần Văn Ý và ccs (2014) [6]; 
Nghiên cứu tiếp theo của Ngô Đăng Trí và ccs 
(2014) đã xây dựng được phần mềm quản lý bộ 
chỉ thị để hỗ trợ thực hiện quá trình đánh giá 
[4]. Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng bộ 
chỉ thị trong các công trình đó như là nguồn đầu 
vào và công cụ để đánh giá mức độ PTBV với 
giai đoạn từ 2008 - 2012 để làm tiền đề định 
hướng cho mục tiêu PTBV tỉnh Gia Lai trong 
tương lai. 

2. Phương pháp đánh giá PTBV 

Đánh giá mức độ PTBV dựa trên bộ chỉ thị 
PTBV là một trong những cách tiếp cận hữu 
hiệu, tân tiến trong đánh giá PTBV. Trong đó, 2 
phương pháp chủ đạo đánh giá PTBV trong 
cách tiếp cận này là đánh giá theo chỉ thị và 
đánh giá theo chỉ số tổng hợp. 

2.1. Phương pháp đánh giá phát triển theo 

chỉ thị 

Để đánh giá mức độ phát triển theo từng chỉ 
thị (tính đơn ngành), giá trị các chỉ thị cần được 
chuẩn hóa theo một miền giá trị để đánh giá. 
Trong nghiên cứu này, giá trị thực của các chỉ 
thị sau khi thu thập được chuẩn hóa về miền [0-
1]. Chỉ thị có giá trị sau chuẩn hóa càng cao 
(tiệm cận hoặc bằng 1) thể hiện sự phát triển 
càng tiệm cận tới mục tiêu phát triển và ngược 
lại. Hiện nay có khá nhiều các phương pháp 
được dùng để chuẩn hóa các chỉ thị; OECD 

(2008) đã tổng kết có đến 9 phương pháp chuẩn 
hóa. Trong đó, chuẩn hóa Min - Max thích hợp 
cho việc chuyển đổi giá trị thực tế của các chỉ 
thị về miền [0-1] [7] và được lựa chọn trong 
nghiên cứu này. Chuẩn hóa chỉ thị theo phương 
pháp Min - Max có thể được được tính toán qua 
các công thức (1) hoặc (2) [8, 9] như sau: 

 
(1) 

hoặc  

 
(2) 

Hai công thức trên được áp dụng đối với 
các chỉ thị có sự thay đổi tuyến tính theo thời 
gian. Công thức (2) thường được áp dụng đối 
với các chỉ thị luôn tăng (hoặc giảm) và về lý 
thuyết sự tăng lên đó không có giới hạn, hay 
giữa các mức độ tăng giảm có sự chênh lệch 
đáng kể theo thời gian (ví dụ như chỉ thị GDP 

bình quân đầu người) [9]. Đối với các chỉ thị 
tuyến tính còn lại được áp dụng theo công thức 
(1). Trong trường hợp các chỉ thị có sự thay đổi 
giá trị theo thời gian thuộc dạng parabol, việc 
sử dụng giá trị 0 (trường hợp đồng biến) hoặc 1 
(trường hợp nghịch biến) làm điểm chặn tuyến 
tính sẽ được sử dụng. 

2.2. Phương pháp đánh giá PTBV dựa trên chỉ 
số tổng hợp 

Mỗi chỉ thị chỉ phản ánh được một hay một 
số khía cạnh nào đó của sự phát triển. Đánh giá 
mức độ PTBV không thể chỉ dựa vào từng chỉ 
thị riêng lẻ mà phải có cái nhìn tổng thể, đa 
chiều, đa lĩnh vực bởi các nhân tố có mối quan 
hệ phức tạp, tương tác với nhau [3]. Hơn nữa, 
các chỉ thị PTBV có chiều hướng biến động 
cũng như mức độ ảnh hưởng không theo một xu 
hướng nhất định. Do đó, để đánh giá mức độ 
PTBV, bên cạnh việc đánh giá sự phát triển 
theo từng chỉ thị, cần phải có chỉ số tổng hợp 
(từ đây gọi là chỉ số), đại diện cho các nhân tố 
cấu thành, phản ánh vấn đề một cách khái quát 
và đầy đủ hơn.  

Theo tổng hợp tài liệu, hiện chưa có một 
hướng dẫn cụ thể nào cho việc xây dựng chỉ số 
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phục vụ đánh giá PTBV. Nhìn chung, các chỉ số 
hiện có trên thế giới được xây dựng dựa trên sự 
tổng hợp các chỉ thị thành phần thông qua: (i) 
phép bình quân không có trọng số (bình quân 

giản đơn); hay (ii) phép bình quân có trọng số 
(bình quân gia quyền) của các chỉ thị. Bình 
quân không trọng số (i) là cách tính đơn giản, 
dễ tính và có thể áp dụng một cách rất thuận 
tiện. Trong cách tính này, vai trò mỗi chỉ thị là 
ngang nhau. Khác với bình quân không trọng 
số, bình quân có trọng số (ii) có cách tính toán 
phức tạp hơn, mỗi chỉ thị phải có trọng số riêng, 
đóng vai trò biểu thị tầm quan trọng của mỗi 
chỉ thị đối với giá trị tổng hợp. Hiện nay chưa 
có một cách tiếp cận nào có thể xác định rõ 
ràng về mức độ quan trọng giữa các chỉ thị đối 
với PTBV, mà hầu hết đều được xác định mang 
tính chủ quan [7]. Nếu xây dựng chỉ số tổng 
hợp trên cơ sở bình quân có trọng số thì rất khó 
cho việc so sánh giữa các địa phương hay so 
sánh theo thời gian. Bên cạnh đó, PTBV là sự 
phát triển cân đối, hài hòa trong nhiều yếu tố 
phát triển. Do vậy, trong nghiên cứu này, 
phương pháp bình quân không trọng số đã được 
lựa chọn để thực hiện xây dựng chỉ số tổng hợp.  

Các phương pháp tính bình quân lại được 
chia ra thành trung bình cộng và trung bình 
nhân. Không như phương pháp trung bình cộng, 
phương pháp trung bình nhân không cho phép 
các số thành phần bù trừ cho nhau trong kết quả 
tính trung bình. Nó cho ra giá trị trung bình cao 
hơn khi các giá trị thành phần cao đồng thời 
khoảng chênh lệch giữa các số thành phần là 
nhỏ, và ngược lại cho ra giá trị thấp khi có sự 
chênh lệch lớn (hay mất cân bằng). Nói cách 
khác, trung bình nhân sẽ “giáng thấp” giá trị 
kết quả trung bình khi các số thành phần mất 
cân bằng [3, 8]. Có thể thấy, phương pháp trung 
bình nhân (không trọng số) là khá phù hợp cho 
việc xây dựng chỉ số trong bài toán đánh giá 
PTBV. Trung bình nhân không trọng số được 
tính theo công thức (3) với A (chỉ số tổng hợp); 
n (số chỉ thị); và Ii (chỉ thị thứ i). 

 

 

(3) 

2.3. Nguyên tắc đánh giá 

Để đánh giá PTBV tỉnh Gia Lai, các tác giả 
đưa ra một số nguyên tắc đánh giá như sau: 

(1) Quy chuẩn đánh giá: Đa số các chỉ thị 
được chuẩn hóa sử dụng giá trị ngưỡng chuẩn 
hóa từ quy hoạch của địa phương, các ngành và 
quốc gia trong thời kỳ 2000 - 2020 (các chỉ thị 
còn lại có giá trị ngưỡng được lấy từ các quy 
chuẩn quốc gia, quốc tế và tài liệu khoa học sẽ 
đánh giá cho mục tiêu dài hạn). Do số liệu thu 
thập để đánh giá là giai đoạn 2008 - 2012, nằm 
ở khoảng giữa thời kỳ 2000 - 2020, nên các tác 
giả sử dụng giá trị trung bình của cả thời kỳ 
2000 - 2020 làm mốc quy chuẩn trung bình để 
đánh giá. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp 
chuẩn hóa Min - Max, chuyển đổi các giá trị 
thực của chỉ thị về miền [0-1], nên giá trị trung 
bình được xác định làm mốc đánh giá sẽ là giá 
trị 0,5. 

(2) Mức độ phát triển/có xu hướng phát 

triển/kém phát triển: được đánh giá dựa trên giá 
trị chuẩn hóa của các chỉ thị đơn lẻ. Sau khi các 
chỉ thị được chuẩn hóa về miền [0-1], các giá trị 
sau chuẩn hóa của từng chỉ thị sẽ được so sánh 
với 0,5 (là giá trị đã được xác định làm quy 
chuẩn đánh giá). Các chỉ thị có giá trị chuẩn 
hóa trung bình giai đoạn đạt trên 0,5 được coi là 
“phát triển”; dưới 0,5 và mức độ thay đổi không 
ổn định tích cực thì được coi là “kém phát 
triển”. Các chỉ thị có giá trị trung bình giai đoạn 
dưới 0,5 có thể được xem là “có xu hướng phát 
triển” nếu giá trị có xu thế tăng theo thời gian 
và các năm cuối giai đoạn (2011, 2012) đã vượt 
qua ngưỡng 0,5. 

(3) Mức độ bền vững/có xu hướng bền 

vững/kém bền vững: được đánh giá dựa trên các 
chỉ số PTBV. Chỉ số PTBV được xây dựng để 
đánh giá sự phát triển cân đối, hài hòa của các 
chỉ thị trong nhóm. Trong khung chỉ thị PTBV 
tỉnh Gia Lai, 70 chỉ thị được gộp nhóm theo 12 
chủ đề [6]. Chỉ số tổng hợp của các chỉ thị trong 
cùng chủ đề được gọi là chỉ số PTBV theo chủ 
đề (12 chỉ số); Chỉ số tổng hợp từ 12 chủ đề này 
được gọi là chỉ số PTBV tổng thể của tỉnh. 

Tương tự như đánh giá phát triển dựa trên 
các chỉ thị đơn lẻ, nếu giá trị trung bình giai 
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đoạn của chỉ số đạt trên 0,5 được coi là “bền 
vững”; dưới 0,5 và thay đổi không ổn định tích 
cực thì được coi là “kém bền vững”. Một chỉ số 
được xem là “có xu hướng bền vững” nếu giá 
trị trung bình giai đoạn dưới 0,5 nhưng có xu 
thế tăng liên tục theo thời gian và các năm cuối 
đã vượt mốc 0,5. 

3. Kết quả đánh giá mức độ PTBV tỉnh Gia 

Lai giai đoạn 2008 - 2012 

Các chỉ số PTBV theo chủ đề và chỉ số 
PTBV tổng thể được tính toán cho toàn tỉnh Gia 
Lai theo phương pháp trung bình nhân không 
trọng số. Kết quả (bảng 1) chỉ ra rằng, chỉ số 
tổng thể PTBV Gia Lai giai đoạn 2008 - 2012 
chỉ đạt 0,42 với xu hướng ổn định. Như vậy, có 
thể nhận định một cách khái quát, sự phát triển 
của Gia Lai còn kém bền vững, chưa có sự phát 
triển rõ rệt theo thời gian. Việc đánh giá, xác 
định nguyên nhân dẫn tới chỉ số tổng thể PTBV 
của tỉnh chỉ ở mức thấp; Đây là rất quan trọng 
làm tiền đề đề xuất các giải pháp, chính sách và 
chương trình hành động hướng tới mục tiêu 
PTBV. Theo lý thuyết, chỉ số PTBV tổng thể 
được tổng hợp từ các chỉ số PTBV theo chủ đề; 
Do đó để tìm hiểu nguyên nhân, ta cần xem xét 

các chỉ số PTBV theo chủ đề. Trong 12 chủ đề 
thì chỉ có 4 chủ đề (sức khỏe, thiên tai, khí 

quyển và tài nguyên nước) được đánh giá là bền 
vững dựa theo các nguyên tắc đánh giá đã nêu; 
1 chủ đề (dân số) có xu hướng tiến tới bền 
vững, trong khi 7 chủ đề còn lại đều ở mức kém 
bền vững (bảng 1). 

Sự phát triển thiếu cân bằng giữa các chủ đề 
phát triển trong giai đoạn đánh giá được thể 
hiện qua hình 1. Nguyên nhân sâu xa của sự 
thiếu cân bằng này là do sự chênh lệch phát 
triển giữa các yếu tố phát triển (chỉ thị) trong 
mỗi chủ đề và được chứng minh dựa trên hình 2 
nhằm thể hiện sự phát triển của các chỉ thị. 
Trong 58 chỉ thị thu thập được số liệu (từ 70 chỉ 
thị PTBV lựa chọn tính toán) thì có đến 20 chỉ 
thị được đánh giá là kém phát triển. Đáng chú ý 
là các chủ đề Quản trị (2 chỉ thị kém phát triển 
trên tổng số 2 chỉ thị của thuộc chủ đề); Quan 
hệ kinh tế quốc tế (1/1); Văn hóa giáo dục (4/5). 
Các chỉ thị này có giá trị chuẩn hóa trung bình 
giai đoạn thấp (<0,5) và không có xu hướng 
chuyển biến tích cực theo thời gian. Hình 2 thể 
hiện sự phát triển thiếu cân bằng giữa các chỉ 
thị PTBV của tỉnh với các số từ 1 - 58 là ký 
hiệu các chỉ thị tương ứng theo nghiên cứu của 
Trần Vãn Ý và ccs (2014) [6]. 

Bảng 1. Kết quả tính toán các chỉ số theo chủ đề và chỉ số tổng thể giai đoạn 2008 - 2012 

Chủ đề 
Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

Năm 
2011 

Năm 
2012 

Trung  
 bình 

   Xu hướng Đánh giá 

Phát triển kinh tế 0,25 0,34 0,39 0,38 0,41 0,37 Xu hướng tăng Kém bền vững 
Quan hệ kinh tế quốc tế 0,10 0,16 0,44 0,30 0,37 0,27 Xu hướng tăng Kém bền vững 
Phương thức sản xuất  
và tiêu dùng 

0,19 0,25 0,29 0,30 0,35 0,39 Xu hướng tăng Kém bền vững 

Mức sống 0,37 0,40 0,42 0,43 0,46 0,43 Xu hướng tăng Kém bền vững 
Quản trị 0,34 0,19 0,19 0,22 0,26 0,27 Biến động thất thường Kém bền vững 
Sức khỏe 0,45 0,6 0,56 0,63 0,65 0,59 Xu hướng tăng Bền vững 
Văn hóa, Giáo dục 0,12 0,15 0,18 0,25 0,32 0,21 Xu hướng tăng Kém bền vững 
Dân số 0,39 0,45 0,47 0,55 0,59 0,49 Xu hướng tăng Có xu hướng 

bền vững 
Thiên tai 0,88 0,10 0,95 0,84 0,27 0,64 Biến động thất thường Bền vững 
Khí quyển 0,91 0,77 0,98 0,95 0,96 0,92 Ít biến động Bền vững 
Đất đai 0,37 0,32 0,39 0,32 0,25 0,36 Biến động thất thường Kém bền vững 
Tài nguyên nước 0,7 0,49 0,91 0,72 0,73 0,71 Biến động thất thường Bền vững 
Tổng thể 0,36 0,31 0,47 0,45 0,44 0,43 Xu hướng ổn định Kém bền vững 
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Hình 1. Biểu đồ giá trị các chỉ số theo chủ đề. 

 

Hình 2. Sự thiếu cân bằng giữa các chỉ thị. 

Việc thiếu dữ liệu 12 chỉ thị (trong bộ 70 
chỉ thị) đã có những ảnh hưởng tới kết quả 
nghiên cứu. Trong đó, 5 chỉ thị liên quan tới 
yếu tố dân tộc không thu thập được dẫn tới kết 
quả tổng hợp chưa phản ánh được các vấn đề về 
dân tộc của địa bàn nghiên cứu. Bên cạnh đó, số 
liệu các chỉ thị (tỷ lệ ODA/GDP; tỷ lệ dân số 
sống trong vùng có nguy cơ bị thiên tai; tỷ lệ sử 
dụng tài nguyên nước so với tổng trữ lượng 
nước và tỷ lệ lượng nước được sử dụng cho các 
hoạt động kinh tế/GDP) không thu thập được 
cũng ít nhiều có ảnh hưởng tới kết quả tổng hợp 
các chủ đề quan hệ kinh tế quốc tế; thiên tai và 
tài nguyên nước do các chủ đề này chỉ có ít chỉ 
thị (lần lượt 2, 3 và 4 chỉ thị).  

4. Kết luận 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp 
chuẩn hóa Min - Max và bình quân nhân không 
trọng số trong thực hiện đánh giá hiện trạng 
mức độ PTBV cho tỉnh Gia Lai giai đoạn 2008 
- 2012. Kết quả không chỉ đánh giá sự phát 
triển một cách trực tiếp dựa trên giá trị từng chỉ 
thị đã chuẩn hóa (đánh giá đơn ngành) mà còn 
đánh giá sự bền vững của phát triển (phát triển 
hài hòa) dựa trên chỉ số (đánh giá liên ngành). 
Chỉ số được tính toán dựa trên phương pháp 
trung bình nhân là điểm mới và khá phù hợp 
trong đánh giá PTBV khi mà cách tính này đề 

cao sự đồng đều về mặt giá trị giữa các chỉ thị. 
Cách tính toán này giúp tìm ra những khía 
cạnh/lĩnh vực kém phát triển làm cơ sở đề xuất 
giải pháp phát triển nhằm “kích” những chỉ số 
được đánh giá là kém bền vững, tạo sự phát 
triển cân đối, hài hòa, hướng tới PTBV.  

Kết quả đánh giá cho thấy sự phát triển của 
Gia Lai trong giai đoạn 2008 - 2012 là chưa bền 
vững, chỉ số PTBV tổng thể còn thấp (0,42) và 
không có xu hướng phát triển tích cực theo thời 
gian. Sự phát triển của tỉnh Gia Lai trong giai 
đoạn này nhìn chung là thiếu cân đối giữa các 
chủ đề và giữa các chỉ thị trong từng chủ đề. 
Trong 12 chủ đề, chỉ có 4 chủ đề được đánh giá 
ở mức bền vững, trong khi có đến 7 chủ đề nằm 
ở mức kém bền vững, đặc biệt là lĩnh vực văn 
hóa - giáo dục có giá trị chỉ số trung bình giai 
đoạn rất thấp (0,21) và có xu hướng phát triển 
không ổn định. Đây là những định hướng quan 
trọng giúp các nhà hoạch định chính sách chú 
trọng hơn các khía cạnh kém bền vững nhằm 
xây dựng được chính sách phát triển kinh tế - 
xã hội địa phương tiến tới mục tiêu PTBV 
trong tương lai. 
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Abstract: Gia Lai province has a rapidly developing economy, however, it has to face many social 
and environmental consequences because of unbalance development. It is necessary to assess 
sustainable development status in order to move toward sustainable development. This process will 
help in adjusting development policies and plans. The paper shows an application of sustainable 
development indicatora for Tay Nguyen using the 2008-2012 data base for Gia Lai to assess the 
sustainable development level of the province. The paper not only directly assesses the development 
level for each indicator but also assess the sustainability of development based on multi-sector indices 
which were systhesized from all theme indicators. The results show that there was a lack of 
harmonization in the development of Gia Lai in period 2008 - 2012, reflected in the imbalance among 
theme indicators as well as among indicators of a single theme. 

Keywords: Sustainable development assessment; Sustainable development indicator; Sustainable 
development index. 


